
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn 2, Xã Đông Dư, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

10/08/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN TIẾN PHÁT - LONG BIÊN

0108400758

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, xi măng, cọc bê 
tông đúc sẵn, kính xây dựng, gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh

4663

2. Bán buôn thực phẩm 4632

3. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa

4610

4. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, gạch ốp 
lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

5. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ điện thoại các loại, sim, thẻ điện thoại

4742

6. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép

4662

7. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Cung cấp tư vấn, hướng dẫn và trợ giúp điều hành đối 
với nhà kinh doanh và các nhà tổ chức khác trong vấn đề quản 
lý như lập chiến lược và kế hoạch hoạt động, ra quyết định tài 
chính, tư vấn hỗ trợ tài chính kinh doanh, mục tiêu và chính 
sách thị trường, chính sách nguồn nhân lực

7020(Chính)

8. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy công trình; Cho thuê máy móc, thiết bị 
văn phòng (kể cả máy vi tính)

7730

9. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

4669

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
TÂN TIẾN PHÁT - LONG BIÊN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAN TIEN PHAT – LONG BIEN TRADE 
AND SERVICES COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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10. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe taxi

4931

11. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết: Bán buôn, bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của 
ô tô và xe có động cơ khác; Đại lý phụ tùng và các bộ phận 
phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác; Đại lý săm lốp ô tô và 
xe có đông cơ khác

4530

12. Bán mô tô, xe máy
(Trừ đâu giá tài sản)

4541

13. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 

4933

14. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; 
Vận tải hành khách bằng xe hợp đồng và du lịch

4932

15. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy công trình và phụ tùng máy công trình; 
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng, thiết 
bị phòng cháy chữa cháy, camera quan sát

4659

16. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Xây dựng nền móng tòa nhà, đóng cọc, ép cọc bê tông

4390

17. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xe ô tô các loại, xe mô tô (tự lái)

7710

18. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

19. Hoạt động cấp tín dụng khác
Chi tiết: Dịch vụ cầm đồ

6492

20. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)

9610

21. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ vàng, bạc, đá quý và đá bán quý, đồ trang sức 
trong các cửa hàng chuyên doanh (Trừ bán lẻ tem vàng miếng, 
vàng nguyên liệu)

4773

22. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống

5610

23. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

24. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ 
lưu trú ngắn ngày

5510

25. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

26. Chuẩn bị mặt bằng 4312

27. Phá dỡ 4311
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9.000.000.000 VNĐ

28. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

29. Sửa chữa thiết bị điện 3314

30. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

31. Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 4512

32. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
( trừ đấu giá tài sản)

4513

33. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn văn phòng phẩm như: giấy in, sổ, sách, báo, 
vở học sinh, bút, dập ghim, dao, kéo; Bán buôn dụng cụ thể 
dục, thể thao; Bán buôn bếp gas; Bán buôn đèn và bộ đèn điện; 
Bán buôn thiết bị, dụng cụ điện dùng trong sinh hoạt gia đình 
như: quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun nước dùng điện, lò vi 
sóng, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, bình nóng lạnh, bàn là, máy 
sấy tóc

4649

34. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn như: rượu, bia

4633

35. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

36. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 001085002783

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 1, Phường Cự Khối, Quận Long Biên, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ 1, Phường Cự Khối, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

PHẠM NGỌC THÙY Nam
01/11/1985 Kinh Việt Nam

03/09/2014 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001085002783
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 1, Phường Cự Khối, Quận Long Biên, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ 1, Phường Cự Khối, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM NGỌC THÙY Nam

01/11/1985 Kinh Việt Nam

03/09/2014 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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